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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực
1.1 Năng lực đặc thù: 

Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ
- Nhận biết và đọc đúng vấn on, ôn, ơn; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vấn on, ôn, ơn; hiểu và trả lời được các cầu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng vấn on, ôn ,ơn; viết đúng các tiếng, từ ngữ có vấn on, ôn ,ơn.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần on, ôn ,ơn có trong bài học.

- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Rừng xanh vui nhộn được gợi ý trong tranh; mở rộng vốn từ ngữ chỉ con vật, sự vật và tính chất, hoạt động của chúng (trong đó có một số từ ngữ chửa vần on, ôn, ơn).

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết sự vật (khung cảnh rừng xanh, một số con vật sống trong rừng và suy đoán nội dung tranh minh hoạ (cảnh đẹp, vui nhộn của khu rừng vào buổi sáng).

1.2 Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học: HS nhận nhiệm vụ học tập với 1 tâm thế sẵn sàng. HS tích cực tương tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS tham gia hoạt động nhóm, chia sẻ, đánh giá và tự đánh giá.

- Năng lực giải quyết vấn đề mang tính sáng tạo cao: HS dựa trên vốn sống thực tế để thực hiện nhiệm vụ học tập.

2. Phẩm chất 

- Yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ
- Yêu thiên nhiên và thể hiện sự quan tâm đến thế giới động vật.

 Lồng ghép: Bảo vệ môi trường

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Tranh ảnh về bài học, ti vi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

TIẾT 1(35’)

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	5’

20’

10’


	1.Hoạt động Mở đầu

* Mục tiêu:

- Giúp HS ôn lại và khắc sâu kiến thức

- Tạo không khí phấn khởi cho HS bắt đầu bài học

* Cách thực hiện:

- Cho HS chơi trò chơi: Ô cửa bí mật

GV cho HS:

+ Đọc vần: an, ăn,ân, từ: bạn thân, khăn rằn, quả mận.

+ Đọc đoạn: “Đàn gà…lũ quạ dữ”

- GV nhận xét, tuyên dương

* Nhận biết

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 

+ Em thấy gì trong tranh? 

+ Các bạn chim sơn ca đang làm gì?

- GV thuyết minh ngắn gọn nội dung tranh 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. (lần 1)

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo GV và HS lặp lại câu nhận biết( lần 2): Sơn ca véo von:/ Mẹ ơi, con đã khôn lớn.

- GV giới thiệu các vấn mới on, ôn, ơn. Viết tên bài lên bảng.
2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 

* Mục tiêu:

- Nhận diện vần mới ,phân tích ,đánh vần,đọc trơn 

- Nhận diện cấu tạo tiếng có chứa  vần mới, phân tích ,đánh vần , đọc trơn 

- Đọc được  vần ,tiếng,từ khoá, hiểu nghĩa từ khóa

*Cách thực hiện:

2.1 Đọc vần on, ôn, ơn

- So sánh các vần:

+ GV giới thiệu vần on, ôn, ơn.

+ GV yêu cầu HS so sánh vần on, ôn với ơn để tìm ra điểm giống và khác nhau.

+ GV nhắc lại điểm giống và khác nhau giữa các vần.

Giống nhau: Có âm n đứng cuối

Khác nhau: có âm o, ô, ơ đứng đầu vần

- Đánh vần các vần
+ GV đánh vần mẫu các vẫn on, ôn, ơn.  GV chú ý hướng dẫn HS quan sát khẩu hình, tránh phát âm sai.

+ GV yêu cầu HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vấn cả 3 vần.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lần

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần on.

+ H: Có vần on rồi muốn có vần ôn ta làm thế nào?

+ GV nhận xét và y/c HS ghép vần

+ GV yêu cầu HS tháo chữ ô, ghép ơ vào để tạo thành ơn.

- Lớp đọc đồng thanh on, ôn, ơn một số lần.

2.2. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV hỏi: “Có vần on muốn có tiếng con ta làm thế nào? 

+ GV giới thiệu mô hình và đọc thành tiếng con.

c

on 

con 

+ GV yêu cầu một số (4 5) HS đánh vần tiếng con (cờ- on - con). Lớp đánh vấn đồng thanh tiếng con.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng con. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng con.

- Đọc tiếng trong SHS

- Đánh vần tiếng: GV đưa các tiếng có trong SHS: giòn, ngon, bốn, nhộn, gợn, lớn 

+ Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng, nối tiếp nhau, hai lượt.

+ Mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần.

Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng

+ GV cho HS tự tạo tiếng mới từ các vần đã học.

+ HS đọc tiếng vừa ghép. GV yêu cầu 1-2 phân tích tiếng, 1 – 2 HS nêu lại cách ghép

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép.

2.3 Đọc từ ngữ

- Cho HS xem tranh 1 và hỏi: “Em thấy gì trong bức tranh?”

- GV rút từ nón lá

- GV y/c HS tìm tiếng chứa vần, phân tích đánh vần tiếng nón
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ  và thực hiện tương tự cho từng từ ngữ còn lại: con chồn, sơn ca
- GV nêu yêu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

2.4. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- GV có thể cho nhóm đôi đọc cho nhau nghe, gọi một số HS đọc, cuối cùng cả lớp đọc đồng thanh một lần.

3 . Hoạt động Luyện tập thực hành  

* Mục tiêu
-  HS viết được các vần, tiếng,từ có vần vừa học

- Đưa bút theo đúng quy trình viết, viết đúng độ cao, khoảng cách
- Giúp học sinh đọc được câu,đoạn  ứng dụng và hiểu nội dung của bài mức độ đơn giản 
- HS đọc bài ở SGK tiết 1 và tiết 2

* Cách thực hiện
 3.1.Viết bảng con

- GV đưa mẫu chữ viết các vần on, ôn, ơn.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần on, ôn, ơn.

on, ôn, ơn 

con chồn  sơn ca

- HS viết vào bảng con: ôn, ơn và nón, chồn, sơn (chữ cỡ vừa). 

- GV quan sát, hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- Sau khi HS viết xong mỗi vần và tiếng chứa vần đó, GV đưa bảng con của một số HS để các bạn khác nhận xét chữ viết, GV sửa (nếu cần). 

- GV nhận xét, đánh giá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- HS chơi trò chơi

- HS kết hợp phân tích tiếng có chứa vần an, ăn, ân

- HS đọc đoạn kết hợp tìm tiếng chứa vần đã học
- HS lắng nghe

- HS trả lời

+ Em thấy một gia đình chim sơn ca

+ Chim sơn ca con đang chăm chỉ học tập,….

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS trả lời: Giống nhau là đều có n đứng sau, khác nhau ở chữ đứng trước: o, ô, ơ


- HS lắng nghe

- HS lắng nghe, quan sát

- HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- Ta thay âm o bằng âm ô

- HS ghép

- HS đọc

- Ta thêm âm c đứng trước vần on

- HS quan sát

- HS đánh vần

- HS đọc trơn

- HS theo dõi

- HS đánh vần CN+ĐT

- HS đọc trơn nối tiếp nhau

- HS đọc trơn CN, ĐT

- HS tạo tiếng chứa vần mới

- HS đọc tiếng ghép mới, phân tích tiếng và nêu lại cách ghép .

- HS đọc ĐT

- HS trả lời: Nón lá

- HS lắng nghe

- HS tìm và phân tích tiếng

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS đọc

- HS quan sát

- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).

- HS viết vào bảng con từng vần và tiếng chứa vần đó

- HS quan sát

- HS xoá bảng để viết vần và tiếng tiếp theo

- HS lắng nghe.


TIẾT 2(35’)

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	10’

10’

5’

7’

3’
	3.2. Viết vở

- GV đưa vần, từ ngữ viết mẫu và hướng dẫn về độ cao của các con chữ.
- GV hướng dẫn HS viết đúng điểm đặt bút và đúng số lần theo yêu cầu, Lưu ý khoảng

cách giữa các chữ. GV nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cấm bút.

- GV yêu cầu HS viết vào vở các vần on, ôn, ơn, con, chồn, sơn

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách

- GV nhận xét và sửa bài viết của một số HS.

3.2 Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần on, ôn, ơn.

- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vấn on, ôn, ơn trong đoạn văn một số lần.

- Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu( Mỗi HS đọc 2 câu/ 2 dòng). Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2 - 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- Y/c HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc: 

+ Có mấy chú lợn con được kể trong bài vè? 

+ Những từ ngữ nào nói lên đặc điểm của các chủ lợn con? 

+ Theo em, các chủ lợn con có đáng yêu không? Vì sao các chủ rất đáng yêu? 

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

3.3. Luyện đọc SGK

- GV hướng dẫn HS mở SGK và đọc bài

GV chia sẻ, nhận xét

4. Hoạt động Vận dụng 

* Mục tiêu
- HS nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần vừa học ,có nội dung liên quan đến nội dung bài học

- HS chơi trò chơi khắc sâu bài học

*Cách thực hiện:

4.1. Nói theo tranh 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS, + Bức tranh vẽ cảnh ở đâu?

+ Cảnh buổi sáng hay buổi chiều? 

+ Dựa vào đâu mà em biết?

+ Có những con vật nào trong khu rừng? 

+ Các con vật đang làm gì? 

+ Mặt trời có hình gì?

+ Khung cảnh khu rừng vào buổi sáng như thế nào?

- GV yêu cầu một số (2 - 3) HS trả lời những câu hỏi trên.

- GVGD  mở rộng giúp HS có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ động vật, giữ gìn tài nguyên môi trường của đất nước.

4.2 Trò chơi củng cố 

- GV tổ chức cho HS chơi trò “ Ai nhanh, Ai đúng”
- Cách chơi: Thi ghép  từ có chứa vần  mới học hôm nay. Ai ghép, đọc đúng nhanh sẽ được 1 phần thưởng.

- Tổ chức chơi cả lớp.
- GV nhận xét tuyên dương bạn ghép nhanh, đúng .

- Vừa rồi các em học bài gì?

- Cho HS đọc

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS quan sát tranh

+ 4 chú.

+ Vô tư, no tròn.

+ HS trả lời.( Các chú rất đáng yêu vì vui vẻ, béo tròn.)

- HS lắng nghe.

- HS đọc SGK (CN -_ĐT)

- HS trả lời.

+ Bức tranh vẽ cảnh ở rừng, 

+ Vào buổi sáng

+ Vì có hình ảnh mặt trời chiếu rọi

+ Có những con vật: chồn, gấu, lợn, sóc, thỏ, khỉ.

- Các con vật đứng thành vòng tròn, cầm tay nhau nhảy múa. Khi một tay đu cành cây, một tay bắt bướm. Chim và bướm đang bay lượn.

- Mặt trời có hình tròn.

- Khung cảnh khu rừng vào buổi sáng thật vui nhộn.

- HS lắng nghe

- HS nghe luật chơi

-

- HS tham gia chơi

- HS lắng nghe 

- HS trả lời

- HS đọc

- HS lắng nghe bài về nhà


IV .ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY( Nếu có) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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